	TÊN CƠ QUAN


	TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH TẠI UBND CÁC CẤP
(6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:...........

(Từ ngày......tháng......năm......

đến ngày.......tháng.......năm......)
	


I. TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

	
	Số lượng đơn yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Đơn)
	Số vụ việc đã thụ lý

(Vụ việc)
	Kết quả giải quyết

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Số vụ có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực (Vụ việc)
	Số vụ đang giải quyết (Vụ việc)
	Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (Nghìn đồng)
	Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

(Nghìn đồng)

	Thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực

	
	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng số
	Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	Bản án, quyết định dân sự về bồi thường nhà nước
	
	
	
	Số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả (Người)
	Số tiền đã hoàn trả (Nghìn đồng)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN CÓ TUYÊN BỒI THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
	
	Số lượng đơn yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Đơn)
	Số vụ việc đã thụ lý

(Vụ việc)
	Kết quả giải quyết

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Số vụ có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực (Vụ việc)
	Số vụ đang giải quyết (Vụ việc)
	Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (Nghìn đồng)
	Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

(Nghìn đồng)

	Thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực

	
	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng số
	Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	Bản án, quyết định dân sự về bồi thường nhà nước
	
	
	
	Số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả (Người)
	Số tiền đã hoàn trả (Nghìn đồng)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày........ tháng........ năm....... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


	TÊN CƠ QUAN


	TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH TẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC NGÀNH DỌC
(6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:...........

(Từ ngày......tháng......năm......

đến ngày.......tháng.......năm......)
	


I. TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

	
	Số lượng đơn yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Đơn)
	Số vụ việc đã thụ lý

(Vụ việc)
	Kết quả giải quyết

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Số vụ có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực (Vụ việc)
	Số vụ đang giải quyết (Vụ việc)
	Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (Nghìn đồng)
	Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

(Nghìn đồng)

	Thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực

	
	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng số
	Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	Bản án, quyết định dân sự về bồi thường nhà nước
	
	
	
	Số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả (Người)
	Số tiền đã hoàn trả (Nghìn đồng)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN CÓ TUYÊN BỒI THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
	
	Số thụ lý
	Kết quả giải quyết

	
	Số vụ việc có yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường (Vụ việc)
	Số tiền bồi thường trong bản án, quyết định của Toà án (Nghìn đồng)
	Số vụ việc đã giải quyết xong (Vụ việc)
	Số vụ đang giải quyết (Vụ việc)
	Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

	Thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả đã có hiệu lực

	
	Tổng số
	Trong kỳ báo cáo
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng số
	Trong kỳ báo cáo
	Kỳ trước chuyển sang
	
	
	
	Số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả (Người)
	Số tiền đã hoàn trả (Nghìn đồng)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày........ tháng........ năm....... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


	TÊN CƠ QUAN


	


DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

THEO LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 

	TT
	Cơ quan có trách nhiệm bồi thường / Tòa án giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính
	Tên, địa chỉ người yêu cầu bồi thường
	Ngày thụ lý giải quyết 
	Số hiệu, ngày ban hành Quyết định giải quyết bồi thường, Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật
	Số tiền bồi thường theo Quyết định giải quyết bồi thường, Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật (nghìn đồng)

	Ngày chi trả tiền bồi thường theo quyết định giải quyết bồi thường, Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật 
	Số tiền hoàn trả (nghìn đồng)
	Ngày thực hiện hoàn trả

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Trường hợp Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình khởi kiện vụ án hành chính theo khoản 2 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn thực hiện Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP 
ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước 
về công tác bồi thường trong quản lý hành chính
I. Nội dung

- Phụ lục I để thu thập thông tin thống kê về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và tình hình chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại bộ, ngành (gồm số liệu tại các đơn vị thuộc bộ, ngành và các đơn vị ngành dọc thuộc bộ, ngành ở địa phương). 
(Các đơn vị ngành dọc thuộc Bộ ở địa phương. Ví dụ cơ quan thuế cấp tỉnh là Cục thuế và cấp huyện là Chi cục thuế là các đơn vị ngành dọc thuộc Bộ ở địa phương)

- Phụ lục II để thu thập thông tin thống kê về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và tình hình chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại UBND các cấp và các Sở, ban, ngành tại địa phương;
II. Phương pháp tính và cách ghi
1. Đối với mục I về tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 

- Cột 1: Ghi tổng số lượng đơn yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cột 2: Ghi tổng số vụ việc đã thụ lý (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4).

- Cột 3: Ghi số lượng vụ việc thụ lý mới trong kỳ báo cáo.

- Cột 4: Ghi số lượng vụ việc đang giải quyết (vụ việc chưa có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực) từ kỳ báo cáo trước chuyển sang.

- Cột 5: Ghi tổng số vụ việc đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật của cơ quan giải quyết bồi thường (Cột 5 = Cột 6 + Cột 7).

- Cột 6: Ghi số vụ có Quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cột 7: Ghi số lượng vụ việc đã có Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhưng người bị thiệt hại không đồng ý và yêu cầu Toà án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự và Tòa án đã ra bản án, quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật.

- Cột 8: Ghi số vụ việc đang giải quyết (vụ việc chưa có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực) chuyển sang kỳ báo cáo sau (Cột 8 = Cột 2 – Cột 5).

- Cột 9: Ghi tổng số tiền mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường cho người bị thiệt hại (theo văn bản giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật).

- Cột 10: Ghi tổng số tiền mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã chi trả cho người bị thiệt hại.

- Cột 11: Ghi số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực.

- Cột 12: Ghi số tiền mà người thi hành công vụ đã thực hiện hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực.

2. Đối với mục II về tình hình chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính (là vụ việc được giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

- Cột 1: Ghi tổng số vụ việc có yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường (Cột 1 = Cột 2 + Cột 3).

- Cột 2: Ghi số vụ việc có yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường trong kỳ báo cáo.

- Cột 3: Ghi số vụ việc có yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường từ kỳ báo cáo trước chuyển sang.

- Cột 4: Ghi tổng số tiền bồi thường trong bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính (Cột 4 = Cột 5 + Cột 6).

- Cột 5: Ghi số tiền bồi thường trong bản án, quyết định của Toà án trong kỳ báo cáo.

- Cột 6: Ghi số tiền bồi thường trong bản án, quyết định của Toà án từ kỳ báo cáo trước chuyển sang.

- Cột 7: Ghi số vụ việc (có yêu cầu chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Toà án có tuyên bồi thường) đã chi trả xong.

- Cột 8: Ghi số vụ việc đang giải quyết chi trả tiền bồi thường.

- Cột 9: Ghi tổng số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại.

- Cột 10: Ghi số người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực.

- Cột 11: Ghi số tiền mà người thi hành công vụ đã thực hiện hoàn trả theo Quyết định hoàn trả có hiệu lực.
III. Nguồn số liệu

- Phụ lục I: nguồn số liệu từ các đơn vị thuộc Bộ, ngành và các đơn vị ngành dọc thuộc Bộ ở địa phương. 
- Phụ lục II: nguồn số liệu từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
PHỤ LỤC I





PHỤ LỤC II





PHỤ LỤC III
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